




 

 

 

 



 

CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 21: DI TRUYỀN Y HỌC 

I.CÂU HỎI 

Câu 1:   Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phêninkêto niệu ở người. 

Câu 2:   Trình bày cơ chế phát sinh hội chứng Đao. 

Câu 3:   Vì sao người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa các NST số 1 hoặc 2 (những NST có 

kích thước lớn nhất trong bộ NST) của người? 

Câu 4:   Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện do gen tiền ung thư hoạt động quá mức gây ra quá nhiều sản phẩm 

của gen. Hãy đưa ra một số kiểu đột biến làm cho một gen bình thường (gen tiền ung thư) thành gen 

ung thư. 

  

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

Câu 1: Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phêninkêto niệu ở người. 

Trả lời:  Sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phêninkêto niệu ở người: 

 

Câu 2:   Trình bày cơ chế phát sinh hội chứng Đao. 

Trả lời:  Cơ chế phát sinh hội chứng Đao 

 

Câu 3: Vì sao người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa các NST số 1 hoặc 2 (những NST có 

kích thước lớn nhất trong bộ NST) của người? 

Trả lời:  Không phát hiện được các bệnh nhân có thừa NST số 1 hoặc số 2 ở người là do NST số 1 và số 2 là 

những cặp NST lớn nhất trong bộ NST người, chứa rất nhiều gen → việc thừa ra một NST số 1 hoặc 

số 2 → sự mất cân bằng hệ gen là nghiêm trọng → có thể chết từ giai đoạn phôi thai. 



Câu 4:   Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện do gen tiền ung thư hoạt động quá mức gây ra quá nhiều sản 

phẩm của gen. Hãy đưa ra một số kiểu đột biến làm cho một gen bình thường (gen tiền ung thư) 

thành gen ung thư. 

Trả lời:  - Các đột biến xảy ra ở vùng điều hoà của gen tiền ung thư → gen hoạt động mạnh tạo ra quá nhiều 

sản phẩm → tăng tốc độ phân bào → khối u tăng sinh quá mức → ung thư. 

              - Đột biến làm tăng số lượng gen → tăng sản phẩm → ung thư. 

              - Đột biến chuyển đoạn làm thay đổi vị trí gen trên NST → thay đổi mức độ hoạt động gen → tăng 

sản phẩm → ung thư. 

  

--------------------------HẾT------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 21: DI TRUYỀN Y HỌC 

  

Câu 1: Ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp giải thích, chẩn 

đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí gọi là gì? 

A. Di truyền học.                                               B. Di truyền học Người. 

C. Di truyền Y học.                                            D. Di truyền Y học tư vấn. 

Câu 2: Bệnh di truyền ở người mà có cơ chế gây bệnh do rối loạn ở mức phân tử gọi là 

A. bệnh di truyền phân tử.                                   B. bệnh di truyền tế bào. 

C. bệnh di truyền miễn dịch.                             D. hội chứng. 

Câu 3: Phần lớn các bệnh di truyền phân tử có nguyên nhân là do các 

A. đột biến NST.                               B. đột biến gen.                                        

C. biến dị tổ hợp.                              D. biến dị di truyền. 

Câu 4: Bệnh nào sau đây không thuộc nhóm bệnh di truyền phân tử? 

A. Bệnh về hemôglôbin.                                  B. Bệnh về yếu tố đông máu. 

C. Bệnh về prôtêin huyết thanh.                       D. Bệnh truyền nhiễm. 

Câu 5: Người mắc hội chứng Đao tế bào có 

A. NST số 21 bị mất đoạn.                               B. 3 NST số 21. 

C. 3 NST số 13.                                              D. 3 NST số 18. 

Câu 6: Ở người, hội chứng Claiphentơ có kiểu nhiễm sắc thể giới tính là: 

A. XXY.                         B. XYY.                   C. XXX.                                      D. XO. 

Câu 7: Hội chứng nào sau đây là phổ biến nhất trong số các hội chứng do đột biến NST đã gặp ở người? 

A. Đao.             B. Claiphentơ.          C. Tơcnơ.                 D. Siêu nữ. 

Câu 8: Hiện tượng tế bào phân chia vô tổ chức thành khối u và sau đó di căn được gọi là 

A. ung thư.                    B. bướu độc.             C. tế bào độc.                               D. tế bào hoại tử. 

Câu 9: Ở người, ung thư di căn là hiện tượng 

A. di chuyển của các tế bào độc lập trong cơ thể. 

B. tế bào ung thư di chuyển theo máu đến nơi khác trong cơ thể. 

C. một tế bào người phân chia vô tổ chức và hình thành khối u. 

D. tế bào ung thư mất khả năng kiểm soát phân bào và liên kết tế bào. 

Câu 10: Cơ chế làm xuất hiện các khối u trên cơ thể người là do 

A. các đột biến gen. 

B. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. 

C. tế bào bị đột biến xôma. 

D. tế bào bị đột biến mất khả năng kiểm soát phân bào. 

Câu 11: Bệnh nào sau đây ở người là do đột biến gen gây ra? 

A. Ung thư máu.                                            B. Hội chứng Đao. 



C. Claiphentơ.                                               D. Thiếu máu hình liềm. 

Câu 12: Bệnh phênikitô niệu là bệnh di truyền do 

A. đột biến gen trội nằm ở NST thường.          B. đột biến gen lặn nằm ở NST thường. 

C. đột biến gen trội nằm ở NST giới tính X.    D. đột biến gen trội nằm ở NST giới tính Y. 

Câu 13: Khoa học ngày nay có thể điều trị để hạn chế biểu hiện của bệnh di truyền nào dưới đây? 

A. Hội chứng Đao.                                         B. Hội chứng Tơcnơ. 

C. Hội chứng Claiphentơ.                               D. Bệnh phêninkêtô niệu. 

Câu 14: Bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây chỉ gặp ở nam mà không có ở nữ là bệnh 

A. Đao.                                                          B. Máu khó đông. 

C. Hồng cầu hình liềm.                                  D. Claiphentơ. 

Câu 15: Mức độ nặng nhẹ của bệnh di truyền phân tử phụ thuộc điều gì? 

A. Số lượng sản phẩm do gen đột biến quy định. 

B. Chức năng của từng loại prôtêin do gen đột biến quy định. 

C. Vị trí của gen đột biến trong tế bào. 

D. Số lượng, trình tự và trật tự sắp xếp các nuclêôtỉt của gen đột biến. 

Câu 16: Khi nói về bệnh phêninkêto niệu ở người, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Bệnh phêninkêto niệu là do lượng axit amin tirôzin dư thừa và ứ đọng trong máu, chuyển lên não 

gây đầu độc tế bào thần kinh. 

B. Có thể phát hiện ra bệnh phêninkêto niệu bằng cách làm tiêu bản tế bào và quan sát hình dạng 

nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi. 

C. Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit amin phêninalanin ra khỏi khẩu phần ăn của người bệnh thì người 

bệnh sẽ trở nên khỏe mạnh hoàn toàn. 

D. Bệnh phêninkêto niệu là bệnh do đột biến ở gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa 

axit amin phêninalanin thành tirôzin trong cơ thể. 

Câu 17: Phát biểu nào không đúng khi nói về bệnh di truyền phân tử? 

A. Bệnh di truyền phân tử là bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức phân tử. 

B. Thiếu máu hồng cầu hình liềm do đột biến gen, thuộc về bệnh di truyền phân tử. 

C. Tất cả các bệnh lí do đột biến, đều được gọi là bệnh di truyền phân tử. 

D. Phần lớn các bệnh di truyền phân tử đều do các đột biến gen gây nên. 

Câu 18: Cho một số bệnh và hội chứng di truyền ở người: 

(1) Bệnh phêninkêto niệu. (2) Hội chứng Đao. 

(3) Hội chứng Tơcnơ. (4) Bệnh máu khó đông. 

Những bệnh hoặc hội chứng do đột biến gen là 

A. (3) và (4).                 B. (2) và (3).             C. (1) và (2).                                D. (1) và (4). 

Câu 19: Ở người, bệnh, tật hoặc hội chứng di truyền nào sau đây là do đột biến nhiễm sắc thể? 

A. Bệnh bạch tạng và hội chứng Đao. 

B. Bệnh phêninkêto niệu và hội chứng Claiphentơ. 



C. Bệnh ung thư máu và hội chứng Đao. 

D. Tật có túm lông ở vành tai và bệnh ung thư máu. 

Câu 20: Ở người, những bệnh, hội chứng nào sau đây liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? 

A. Bệnh phêninkêto niệu, bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm. 

B. Bệnh máu khó đông, hội chứng Tớcnơ. 

C. Bệnh ung thư máu ác tính, hội chứng tiếng mèo kêu. 

D. Bệnh bạch tạng, hội chứng Đao. 

  

-----------------------------HẾT-------------------------- 

 

 


